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HỘI ĐÔNG Y THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Quận, huyện, thị, Chi hội:................................... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :……..../BC ....................., ngày........ tháng..... năm 20.....

     Số hội viên mới kết nạp (hoặc chuyển đến)

     Số hội viên đã được cấp Chứng chỉ hành nghề

     Số hội viên đã được cấp Giấy phép hành nghề

     Hội viên có trình độ Giáo sư, Phó Giáo sư

     Hội viên có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ

     Hội viên có trình độ Bác sĩ CKI, II

BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG TÁC HỘI, CHI HỘI……………………./20….

NỘI DUNG BÁO CÁO
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Tổng số xã, phường, thị trấn:

     Tổng số Chi hội 

Tổng số hội viên: 

     Hội viên chính thức

     Hội viên danh dự

     Hội viên liên kết

 - Cá nhân:

     Hội viên có trình độ Bác sĩ

     Hội viên có trình độ Y sĩ YHCT

     Hội viên có trình độ Lương y Gia truyền

     Hội viên có trình độ Lương y Đa khoa

     Hội viên có trình độ chuyên môn khác

Tổng số Phòng chẩn trị:

 - Tập thể:

                   + Có giấy phép

                   + Không có giấy phép
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     Tổng số Hội Đông y xã, phường, thị trấn



Phòng

Phòng

Lượt

Lượt

Lượt

Lượt

Lượt

Thang

Kg

Lượt

Lượt

Lượt

Lượt

Lượt

Lượt

Lượt

Lượt

Lượt

Lượt

Lượt

Đồng

Vườn

Vườn

Vườn

Vườn

Lớp

Học viên

Buổi

                   + Có giấy phép

                   + Không có giấy phép

Tổng số lượt bệnh nhân được khám, chữa bệnh: 

Trong đó:    - Cơ sở y tế công lập

                   - Cơ sở y tế ngoài công lập:

     Tổng số lượt xoa bóp bấm huyệt

     Tổng số lượt thủ thuật khác

Số lượt bệnh nhân được Khám chữa bệnh từ thiện: 

     Trị giá từ thiện thành tiền
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 Trong đó:    + Trạm y tế

                    + Tập thể và cá nhân Hội viên

     Vườn thuốc có trên 40 loài cây thuốc 
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                  - Cơ sở y tế ngoài công lập

                           + Có giấy phép

                           + Không có giấy phép

     Tổng số lượt châm cứu

     Tổng số lượt cấy chỉ

     Tổng số lượt thủy châm

                           + Có giấy phép

                           + Không có giấy phép

     Tổng số thang thuốc

     Tổng số thuốc cao đơn, hoàn tán

Số lượt bệnh nhân được chữa không dùng thuốc: 

Trong đó:   - Cơ sở y tế công lập 

4
. 

H
ộ

i 
th

ả
o

, 
tậ

p
 h

u
ấ

n
, 

b
ồ

i 
d

ư
ỡ

n
g
 c

h
u

y
ên

 m
ô

n
, 

N
C

K
H

 v
à

 

T
h

ô
n

g
 t

in
 t

ru
y
ền

 t
h

ô
n

g

Số lớp bồi dưỡng chuyên môn: 

     Số học viên tham gia 

Số buổi Hội thảo, tập huấn: 



Hội viên

Hội viên

Bài và PP

Bài và PP

Cây

Cây

Đề tài

Đề tài

Cuốn

Bài 

Bài

Đồng

Đồng

Phòng, m
2 

Đồng

Đồng

Tổng số cây thuốc quý có hiệu quả đã được phát hiện:

Số cây thuốc quý có hiệu quả mới phát hiện trong kỳ
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í Đề nghị cấp ủy, Chính quyền hỗ trợ hoạt động:

                         - Chưa đề nghị.

                         - Đã đề nghị.

Kết quả được hỗ trợ về: 

                         - Trụ sở

                         - Kinh phí:   + Thường xuyên

                                             + Đột xuất

Tổng số đề tài NCKH cấp cơ cở:

Số đề tài NCKH cấp cơ cở mới trong kỳ báo cáo

Số sách, tạp chí mua của Trung ương Hội:

Số bài viết giới thiệu gương Người tốt việc tốt:

Số tin, bài đăng trên Bản tin và Website:
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   Số hội phí còn nợ
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     Số cán bộ, hội viên tham gia 

Số cán bộ, hội viên đã học đào tạo liên tục (CME)

Tổng số bài thuốc, phương pháp đã được thừa kế:

Số bài thuốc, phương pháp thừa kế trong kỳ báo cáo

TW Hội Đông y Việt Nam tặng:

     Bằng khen Tập thể

     Bằng khen Cá nhân

UBND Thành phố tặng:

     Cờ thi đua xuất sắc

     Bằng khen

Hội Đông y Thành phố tặng:

     Giấy khen Tập thể

7
. 

K
h

en
 t

h
ư

ở
n

g



     Giấy khen Cá nhân

* Ghi chú: 

- Yêu cầu các đơn vị làm báo cáo phải điền đầy đủ thông tin đúng cột mục, không bỏ trống. 

- Hạn nộp Báo cáo vào các ngày 10/2; 10/5; 10/8 và 25/10. 

- Hội Đông y TP Hà Nội: số 01 Bà Triệu, Hà Đông, Hà Nội (Gmail:hoidongyhn@gmail.com)

TM.BAN CHẤP HÀNH HỘI/CHI HỘI… .................................

(Ký ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

9. Đề xuất và kiến nghị:

UBND quận, huyện, thị tặng:

     Giấy khen Tập thể

     Giấy khen Cá nhân

Khen khác:

8. Tham gia các phong trào khác:
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